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Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Giấy phép môi trường số 539/GPMT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương; 

Xét Văn bản số 10/KHCNMT-KHKT ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Công ty TNHH Một Thành 

Viên Liên hợp Khoa học - Công nghệ - Môi trường Biwase về việc đề nghị cấp đổi giấy phép 

môi trường của cơ sở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Một Thành Viên Liên hợp Khoa học - Công nghệ - 

Môi trường Biwase, địa chỉ tại số 39, tổ 8, Khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Khu liên hợp 

xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương tại phường Chánh Phú Hoà, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương với các nội dung như sau: 

1. Thông tin chung của cơ sở:  

1.1. Tên cơ sở: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Số 39, tổ 8, Khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3700145694 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 

18 ngày 20/4/2023; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3703221375 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/7/2024, đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 05/7/2024. 

1.4. Mã số thuế: 3703221375. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải 

nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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- Tổng diện tích của Cơ sở: 75,16388 ha. 

- Quy mô: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công). 

- Công suất của Cơ sở: Theo Quyết định số 1232/QĐ-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Đầu tư xây dựng nâng công suất Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương”, 

tổng công suất tiếp nhận và xử lý chất thải là: 

+ Chất thải sinh hoạt: 3.511,6 tấn/ngày. 

+ Chất thải công nghiệp thông thường: 1.204,7 tấn/ngày. 

+ Chất thải nguy hại tiếp nhận: 1.732,08 tấn/ngày. 

+ Chất thải xây dựng: 160 tấn/ngày. 

- Các hạng mục công trình, thiết bị đã đầu tư: 

(1) Nhóm hạng mục công trình, thiết bị xử lý, sơ chế, tái chế chất thải nguy hại:  

- 01 lò đốt chất thải y tế nguy hại số 01, công suất 100 kg/giờ (2,4 tấn/ngày). 

- 01 lò đốt chất thải nguy hại số 02, công suất 1.700 kg/giờ (40,8 tấn/ngày).  

- 01 lò đốt chất thải nguy hại số 03, công suất 1.700 kg/giờ (40,8 tấn/ngày). 

- 01 lò đốt chất thải y tế nguy hại số 04, công suất 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày). 

- 01 lò đốt chất thải nguy hại số 05, công suất 4.200 kg/giờ (100,8 tấn/ngày).  

- 01 lò đốt chất thải (chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải  sinh 

hoạt) số 08, công suất 8.400 kg/giờ (201,6 tấn/ngày) có tận thu nhiệt cho lò hơi để phát điện, 

công suất phát điện 5,0 MWh.  

- 01 trạm xử lý chất thải công nghiệp dạng lỏng số 01, công suất 30 m3/ngày.  

- 01 trạm xử lý chất thải công nghiệp dạng lỏng số 02, công suất 250 m3/ngày.  

- 01 hệ thống chưng cất, thu hồi dung môi thải số 01, công suất 200 kg/giờ (1,6 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống chưng cất, thu hồi dung môi thải số 02, công suất 3.000 kg/giờ (24 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống hóa rắn chất thải nguy hại (CTNH) số 01, công suất 27 tấn/ngày (tối đa 3.000 

kg CTNH/ngày). 

- 01 hệ thống hóa rắn CTNH số 02, công suất 30 m3/giờ (tối đa 120 tấn CTNH/ngày). 

- 01 hệ thống hóa rắn CTNH số 03, công suất 60 m3/giờ (tối đa 336 tấn CTNH/ngày). 

- 01 nhà chôn lấp an toàn CTNH số 01, thể tích 14.000 m3 (phần thể tích còn khả năng chôn 

lấp trong hầm 2.465 m3).  

- 01 nhà chôn lấp an toàn CTNH số 02, thể tích 11.388 m3. 

- 01 hệ thống phá dỡ ắc quy thải số 01, công suất 500 kg/giờ (4 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống phá dỡ ắc quy thải số 02, công suất 1.000 kg/giờ (8 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống tẩy rửa bao bì, thùng phuy số 01, công suất 600 kg/giờ (4,8 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống tẩy rửa bao bì, thùng phuy số 02, công suất 2.000 kg/giờ (16 tấn/ngày). 

- 01 thiết bị nghiền bóng đèn số 01, công suất 12,5 kg/giờ (tương đương 0,3 tấn/ngày). 
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- 01 hệ thống nghiền bóng đèn số 02, công suất 200 kg/giờ (tương đương 4,8 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống tẩy rửa kim loại, nhựa, công suất 1.000 kg/giờ (24 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống phá dỡ chất thải điện tử số 01, công suất 50 kg/giờ (tương đương 0,4 tấn/ngày). 

- 01 hệ thống phá dỡ chất thải điện tử số 02, công suất 625 kg/giờ (tương đương 5 tấn/ngày). 

- 01 lò sấy bùn, công suất 2.000 kg/giờ (48 tấn/ngày). 

(2) Nhóm hạng mục công trình, thiết bị xử lý, sơ chế, tái chế chất thải sinh hoạt: 

- 02 nhà máy sản xuất phân compost, công suất mỗi nhà máy 420 tấn/ngày.  

- 02 nhà máy sản xuất phân compost, công suất mỗi nhà máy 840 tấn/ngày.  

- Hố chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh (bể ủ), tổng diện tích 259.000 m2 đã triển 

khai xây dựng 05 hố chôn lấp có tổng diện tích 186.133 m2 (các hố chôn lấp số 1A, 1B, 02, 

04 đã chứa đầy rác, tạm đóng cửa); Hố chôn lấp số 4B có thể tích thiết kế 1.337.119 m3 (tương 

đương diện tích 58.590 m2) thể tích còn có khả năng tiếp nhận khoảng 267.423,8 m3.  

(3) Nhóm hạng mục công trình, thiết bị xử lý, sơ chế, tái chế chất thải công nghiệp thông thường:  

- 01 lò đốt chất thải công nghiệp thông thường số 06, công suất 1.000 kg/giờ (24 tấn/ngày).  

- 01 lò đốt chất thải công nghiệp thông thường số 07, công suất 4.200 kg/giờ (100,8 tấn/ngày).  

- 01 hệ thống sản xuất gạch nung (từ đất sét, tro thải, bùn thải không nguy hại) có công suất 

thiết kế 100.000 viên/ngày.  

- 02 dây chuyền sản xuất gạch không nung (gạch tự chèn) từ tro, xỉ lò đốt và bùn thải (không 

nguy hại) có công suất thiết kế 1.000 m2/ngày/dây chuyền.  

- 01 hệ thống nghiền chất thải xây dựng, công suất 160 tấn/ngày.  

- 01 nhà máy sản xuất gạch xây (gạch bê tông) không nung từ tro, xỉ công nghiệp thông 

thường công suất 120.000 viên/ngày (tối đa 36 tấn chất thải/ngày).  

- 01 hệ thống máy tách rác (tách kim loại, nilon, giấy), công suất 3.000 kg/giờ (24 tấn/ngày).  

- 01 trạm xử lý nước thải/chất thải lỏng, công suất 960 m3/ngày. 

- Công nghệ sản xuất: Chi tiết tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 của Giấy phép môi trường này. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm Giấy phép này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 

định tại Phụ lục 2 ban hành kèm Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường 

quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Giấy phép này. 

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm Giấy phép này. 

2.5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 

lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.6. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Một Thành Viên Liên hợp Khoa 

học - Công nghệ - Môi trường Biwase: 
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1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty TNHH Một Thành Viên Liên hợp Khoa học - Công nghệ - Môi trường Biwase 

(sau đây viết tắt là Công ty) có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 

Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để 

thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.  

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 

này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu 

xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 

này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép:  

Từ ngày ...... tháng ...... năm 2024 đến ngày 24 tháng 12 năm 2030. 

Giấy phép môi trường số 539/GPMT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2023 cấp cho Công ty 

CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Giấy 

phép môi trường này có hiệu lực. 

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bình Dương (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở TN&MT tỉnh Bình Dương; 

- UBND thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 

- CT TNHH MTV Liên hợp KH - CN - MT Biwase; 

- Lưu: VT, KSONMT, Thọ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:47+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:50+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:57+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:22+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:45+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-16T09:09:29+0700
	Việt Nam
	Hoàng Văn Thức<hoangthuc@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-19T10:10:17+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Triều<nvtrieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-07T16:11:59-0500
	Việt Nam
	Lê Công Thành<lecongthanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:43+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:47+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:50+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:57+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:22+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:45+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-16T09:09:29+0700
	Việt Nam
	Hoàng Văn Thức<hoangthuc@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-19T10:10:17+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Triều<nvtrieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-07T16:11:59-0500
	Việt Nam
	Lê Công Thành<lecongthanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:43+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:47+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:50+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:57+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:22+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:52:45+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:53:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-15T14:54:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Hà<npha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-16T09:09:29+0700
	Việt Nam
	Hoàng Văn Thức<hoangthuc@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-07-19T10:10:17+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Triều<nvtrieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-07T16:11:59-0500
	Việt Nam
	Lê Công Thành<lecongthanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:43+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:47+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:50+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:17:57+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-08-08T08:18:22+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




